	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN BẮC YÊN


Số: 91/2007/NQ-HĐND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Bắc Yên, ngày 20  tháng 12  năm  2007


NGHỊ QUYẾT
Về phê chuẩn dự toán ngân sách huyện Bắc Yên năm 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BẮC YÊN

KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Điều 19 Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Điều 25 Luật Ngân sách Nhà nước ngày 26 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về ban hành Quy chế xem xét, quyết định và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 2879/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2008;

Xét Tờ trình số 536/TTr-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân huyện Bắc Yên về đề nghị phê chuẩn Dự toán ngân sách địa phương huyện Bắc Yên năm 2008; Báo cáo thẩm tra số 68/BC-KTXH ngày 16 tháng 12 năm 2007 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện và tổng hợp ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn dự toán ngân sách huyện Bắc Yên năm 2008, như sau:

I.THU NGÂN SÁCH
Tổng thu ngân sách địa phương 2008 đạt:


84.392.000.000 đồng.

Trong đó:

- Thu ngân sách huyện 





68.403.940.000 đồng
- Thu ngân sách xã, thị trấn:




15.988.060.000 đồng
1. Thu trên địa bàn:





  5.250.000.000 đồng
Trong đó:

- Thu ngoài quốc doanh:





  3.030.000.000 đồng;


+ Thuế môn bài:




               125.000.000đồng;


+ Thuế Thu nhập doanh nghiệp:


    761.000.000 đồng;


+ Thuế giá trị gia tăng:




2.099.000.000 đồng;


+ Thuế Tài nguyên:




    30.000.000 đồng

+ Thuế Tiêu thụ đặc biệt:




    15.000.000 đồng.
- Thuế Nhà đất:






   140.000.000 đồng;

- Thu tiền sử dụng đất:





1.200.000.000 đồng;

- Thu thuế chuyển quyền sử dụng đất:



     70.000.000 đồng;

- Lệ phí trước bạ:






   260.000.000 đồng;

- Phí và lệ phí:






   150.000.000 đồng;

- Thu khác ngân sách:





   400.000.000 đồng.

2. Thu bổ sung cân đối ngân sách cấp trên:


78.992.000.000 đồng:


- Ngân sách huyện:




63.368.390.000 đồng;


- Ngân sách xã:





15.623.610.000 đồng.

3. Nguồn tăng thu năm 2007 để cải cách tiền lương:
     150.000.000 đồng.

II. CHI NGÂN SÁCH 

Tổng chi ngân sách địa phương năm 2008:


84.392.000.000 đồng.
Trong đó:
1. Chi ngân sách huyện:





68.403.940.000 đồng.

Trong đó:

- Chi sự nghiệp kinh tế:





     857.000.000 đồng;

- Chi sự nghiệp giáo dục:





36.840.000.000 đồng;

- Chi sự nghiệp đào tạo: 





     270.000.000 đồng;

- Chi sự nghiệp y tế:





  4.700.000.000 đồng
- Chi sự nghiệp văn hoá:





     430.000.000 đồng;

- Chi sự nghiệp thể thao: 





     140.000.000 đồng;

- Chi đảm bảo xã hội:





     995.000.000 đồng;
- Chi quản lý hành chính:





  6.655.940.000 đồng;


+ Chi quản lý nhà nước: 




  3.572.940.000 đồng;


+ Kinh phí Đảng:





  1.798.000.000 đồng;

+ Chi đoàn thể hội: 




  1.175.000.000 đồng;


+ Ban Chỉ đạo 03:





     110.000.000 đồng.

- Chi an ninh quốc phòng:




     430.000.000 đồng;

- Chi khác ngân sách:





       50.000.000 đồng;

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản, chương trình mục tiêu: 
16.246.000.000 đồng;


+ Chi đầu tư xây dựng cơ bản vốn tập trung:

  2.250.000.000 đồng;


+ Chi từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất:

  1.200.000.000 đồng;


+ Chương trình 925:




     400.000.000 đồng;


+ Chương trình 134:




  3.940.000.000 đồng;


+ Chương trình 135:




  7.808.000.000 đồng;


+ Chương trình bố trí sắp xếp dân cư:


     420.000.000 đồng;


+ Chương trình xoá đói giảm nghèo:


     168.000.000 đồng;


+ Chương trình mục tiêu giáo dục:


       60.000.000 đồng.

- Dự phòng ngân sách:





     790.000.000 đồng.

2. Chi ngân sách xã, thị trấn:




15.988.060.000 đồng.

Trong đó:

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản, chương trình mục tiêu:
  3.443.000.000 đồng;

+ Hỗ trợ mở đường giao thông:



600.000.000 đồng;

+ Chương trình 134:




855.000.000 đồng;


+ Chương trình 135:




1.988.000.000 đồng;

- Chi thường xuyên:





12.305.060.000 đồng;

- Nguồn tiết kiệm cải cách tiền lương:



140.000.000 đồng;

- Dự phòng ngân sách:





100.000.000 đồng.

(Có phụ biểu chi tiết kèm theo)
Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày HĐND huyện Bắc Yên khoá XV thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Hội đồng nhân dân huyện giao UBND huyện quyết định giao  nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn để tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách huyện Bắc Yên năm 2008.

2. Hội đồng nhân dân huyện giao Thường trực HĐND huyện, các Ban của HĐND, các đại biểu HĐND huyện phối hợp với Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết mà HĐND huyện đã quyết nghị.

Nghị quyết này đã được HĐND huyện Bắc Yên khoá XV, kỳ họp thứ 9 thông qua./.

	Nơi nhận:

- TT HĐND, UBND tỉnh;

- Đ.c Hoàng Chí Thức: CT UBND tỉnh;

- Đ.c Tráng Thị Xuân: PCT UBND tỉnh;

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính tỉnh;
- Văn phòng: Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;

- Phòng Kiểm tra văn bản Sở Tư pháp tỉnh;

- Trung tâm Công báo Văn phòng UBND tỉnh;

- TT HU, HĐND, UBND, UBMTTQ VN huyện;

- Các đại biểu HĐND huyện;

- Các Cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;

- TT ĐU, HĐND, UBND các xã, thị trấn;

- LĐ, CVVP;

- Lưu: VT, TC-KH, Hoàng (01 bản), 125 bản. 
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Đặng Hùng


	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN BẮC YÊN
	


PHỤ LỤC SỐ 01
Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2008

(Kèm theo Nghị quyết số 91/2007/NQ-HĐND ngày 20/12/2007 

của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Yên)
Đơn vị tính: 1000 đồng

	TT
	Nội dung thu
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	NS tỉnh
	NS huyện
	NS xã

	
	TỔNG THU NGÂN SÁCH 
ĐỊA PHƯƠNG
	84.392.000
	
	68.403.940
	15.988.060

	I
	Thu trên địa bàn
	5.250.000
	
	4.885.550
	364.450

	1
	Thu từ XNQD
	
	
	
	

	2
	Thu ngoài quốc doanh
	3.030.000
	
	2.943.300
	86.700

	
	- Thuế môn bài
	125.000
	
	105.000
	20.000

	
	- Thuế GTGT
	2.099.000
	
	2.063.300
	35.700

	
	- Thuế TNDN
	761.000
	
	730.000
	31.000

	
	- Thuế Tài nguyên
	30.000
	
	30.000
	

	
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt
	15.000
	
	15.000
	

	
	- Thu khác về thuế
	
	
	
	

	3
	Thuế sử dụng đất nông nghiệp 
	
	
	
	

	4
	Thuế nhà đất
	140.000
	
	42.000
	98.000

	5
	Thuế chuyển quyền sử dụng đất
	70.000
	
	32.200
	37.800

	6
	Thu tiền sử dụng đất
	1.200.000
	
	1.200.000
	

	7
	Thu phí và lệ phí
	150.000
	
	44.400
	105.600

	8
	Lệ phí trước bạ
	260.000
	
	227.650
	32.350

	9
	Thu khác ngân sách
	400.000
	
	396.000
	4.000

	II
	Thu trợ cấp ngân sách tỉnh
	78.992.000
	
	63.368.390
	15.623.610

	1
	Thu bổ sung cân đối
	63.053.000
	
	50.872.390
	15.623.610

	2
	Bổ sung có mục tiêu
	15.939.000
	
	12.496.000
	3.443.000

	III
	Nguồn cải cách tiền lương tăng thu 2007
	150.000
	
	150.000
	


	
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Đặng Hùng


	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN BẮC YÊN
	


PHỤ BIỂU SỐ 02
Dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2008 huyện Bắc Yên

(Kèm theo Nghị quyết số 91/2007/NQ-HĐND ngày 20/12/2007 

của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Yên)
Đơn vị tính: 1000 đồng

	TT
	Nội dung chi
	Số tiền
	Ghi chú

	
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
	84.392.000
	

	A
	Chi ngân sách huyện
	68.403.940
	

	I
	Chi thường xuyên
	51.367.940
	

	1
	Chi sự nghiệp kinh tế
	857.000
	

	
	- Sự nghiệp khuyến nông, nông nghiệp
	640.000
	

	
	- Sự nghiệp lâm nghiệp
	60.000
	

	
	- Sự nghiệp thuỷ lợi
	30.000
	

	
	- Kiến thiết thị chính + sự nghiệp khác
	127.000
	

	
	Trong đó:
	
	

	
	 + Dự phòng
	15.000
	

	
	 + Nguồn tiết kiệm để cải cách tiền lương
	50.000
	

	2
	Chi sự nghiệp giáo dục
	36.840.000
	

	
	Trong đó:
	
	

	
	+ Nguồn tiết kiệm cải cách tiền lương
	590.000
	

	
	+ Nguồn kinh phí thực hiện Quyết định số 186
	1.303.000
	

	
	+ Học bổng học sinh nội trú
	1.200.000
	

	
	+ Quỹ Khuyến học
	10.000
	

	
	+ Dự phòng
	400.000 
	Chưa phân bổ

	3
	Chi sự nghiệp y tế
	4.700.000
	

	
	Trong đó:
	
	

	
	+ Nguồn tiết kiệm cải cách tiền lương
	90.000
	

	
	+ Mua sắm trang thiết bị y tế
	200.000
	

	
	+ Nguồn kinh phí thực hiện Thông tư số 119
	140.000
	

	
	+ Kinh phí thực hiện chính sách y tế bản
	296.000
	

	
	+ Dự phòng
	24.000
	

	4
	Chi sự nghiệp văn hoá
	430.000
	

	
	Trong đó:
	
	

	
	+ Nguồn tiết kiệm cải cách tiền lương
	20.000
	

	
	+ Kinh phí chi cuộc vận động toàn dân đoàn kết
	20.000
	

	5
	Chi sự nghiệp thể thao
	140.000
	

	
	Trong đó:
	
	

	
	+ Nguồn tiết kiệm cái cách tiền lương
	10.000
	

	6
	Chi đảm bảo xã hội
	995.000
	

	
	Bao gồm:
+ Kinh phí chi trả trợ cấp xã hội
	200.000
	

	
	+ kinh phí thực hiện chính sách phòng chống ma tuý
	425.000
	Chưa phân bổ chi tiết

	
	+ Trung tâm Giáo dục lao động
	270.000
	

	
	+ Dự phòng
	100.000
	Chưa phân bổ chi tiết

	7
	Chi Trung tâm Chính trị
	270.000
	

	
	Trong đó:
	
	

	
	+ Nguồn tiết kiệm cải cách tiền lương
	20.000
	

	8
	Chi quản lý hành chính
	6.655.940
	

	
	* Kinh phí Đảng
	1.798.000
	

	
	Trong đó:
	
	

	
	+ Nguồn tiết kiệm cải cách tiền lương
	80.000
	

	
	+ Dự phòng
	30.000
	

	
	* Chi quản lý Nhà nước
	3.572.940
	

	
	Trong đó:
	
	

	
	+ Kinh phí hoạt động đại biểu HĐND
	162.000
	

	
	+ Sinh hoạt phí HĐND
	70.000
	

	
	+ Kinh phí tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
	20.000
	

	
	+ Nguồn tiết kiệm cải cách tiền lương
	70.000
	

	
	+ Dự phòng
	63.000
	

	
	* Chi khối đoàn thể
	1.175.000
	

	
	Trong đó:
	
	

	
	+ Kinh phí mua sắm, sửa chữa tài sản cố đinh
	100.000
	

	
	+ Kinh phí giám sát cộng đồng theo Quyết định số
	20.000
	

	
	+ Nguồn tiết kiệm cải cách tiền lương 
	25.000
	

	
	+ Chi cuộc vận động toàn dân đoàn kết
	20.000
	

	
	* Chi Ban Chỉ đạo 03 huyện
	110.000
	

	
	Trong đó:
	
	

	
	+ Nguồn tiết kiệm cải cách tiền lương
	4.000
	

	
	+ Dự phòng
	4.000
	

	9
	Chi an ninh quốc phòng
	430.000
	

	
	Trong đó:
	
	

	
	+ Chi an ninh
	85.000
	

	
	+ Chi đảm bảo an toàn giao thông
	25.000
	

	
	+ Chi quốc phòng
	320.000
	

	10
	Chi khác ngân sách
	50.000
	

	
	Trong đó:
	
	

	
	+ Chi hỗ trợ sự nghiệp PT-TH
	35.000
	

	
	+ Chi Ban vì sự tiến bộ phụ nữ
	15.000
	

	II
	Chi chương trình mục tiêu
	16.246.000
	

	1
	Chi từ nguồn thu cấp quyền
	1.200.000
	

	2
	Chi chương trình 925
	400.000
	

	3
	Chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng vốn tập trung
	2.250.000
	

	4
	Chương trình 134 hỗ trợ nước sinh hoạt
	3.940.000
	

	5
	Chương trình 135
	7.808.000
	

	
	- Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
	6.500.000
	

	
	- Hỗ trợ dịch vụ nâng cao đời sống nhân dân
	45.000
	

	
	- Chi phí quản lý chương trình 135
	32.000
	

	
	- Vốn đầu tư hỗ trợ phát triển sản xuất
	554.000
	

	
	- Đào tạo cán bộ xã, bản
	677.000
	

	6
	Chương trình bố trí, sắp xếp dân cư
	420.000
	

	
	- Vốn đầu tư phát triển các dự án di dân
	200.000
	

	
	- Vốn quy hoạch sắp xếp dân cư
	120.000
	

	
	- Vốn sự nghiệp
	100.000
	

	7
	Chương trình mục tiêu giáo dục
	60.000
	Dự án đào tạo nghề cho thanh niên

	8
	Chương trình xoá đói giảm nghèo
	168.000
	

	
	- Dự án dạy nghề cho người nghèo
	90.000
	

	
	- Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo
	40.000
	

	
	- Dự án nâng cao năng lực giảm nghèo
	22.000
	

	
	- Trợ giúp pháp lý 
	10.000
	

	
	- Hoạt động, đánh giá, giám sát
	6.000
	

	III
	Dự phòng ngân sách huyện
	790.000
	

	B
	Chi ngân sách xã
	15.988.060
	

	I
	Chi thường xuyên
	12.305.060
	

	1
	Chi đảm bảo xã hội
	913.000
	

	2
	Chi an ninh quốc phòng
	143.000
	

	3
	Các khoản chi thường xuyên
	10.851.060
	

	4
	Chi sự nghiệp văn hoá thông tin
	198.000
	

	5
	Hỗ trợ xăng dầu 32 bản đặc biệt khó khăn
	100.000
	

	II
	Chương trình mục tiêu
	3.443.000
	

	1
	Hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn liên bản
	600.000
	

	2
	Chương trình 134
	855.000
	

	3
	Chương trình 135
	1.988.000
	

	
	- Đầu tư hỗ trợ giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng
	1.102.000
	

	
	- Vốn đầu tư dự án hỗ trợ sản xuất
	886.000
	

	
	- Vốn sự nghiệp dự án hỗ trợ sản xuất
	886.000
	

	III
	Nguồn tiết kiệm cải cách tiền lương
	140.000
	

	IV
	Dự phòng ngân sách xã
	100.000
	


	
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Đặng Hùng
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